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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHAN THỊ PHƯƠNG HIỀN Giới tính: Nữ 

[…] 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: chính quy 

Nơi đào tạo: trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

Ngành học: Luật học  

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 2009 

2. Sau đại học:  

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Hình sự. Năm cấp bằng: 2015. 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. 

Nơi học: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngành học: Luật Hình sự. 

Tên luận văn: Các tội xâm phạm tình dục trong Luật hình sự Việt Nam. 

3. Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ: B2  Mức độ sử dụng: tốt. 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian nơi công tác công việc đảm nhiệm 

Từ tháng 1 năm 

2010 đến nay 

Khoa Luật hình sự, trường Đại 

học luật tp. Hồ Chí Minh 

Giảng dạy môn Luật Hình sự, 

Lý luận định tội danh. 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 

 

STT Tên đề tài nghiên cứu/ 

Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1. 1

.

  

Hạn chế hình phạt tử hình 

trong Luật hình sự Việt Nam 

2013 Cấp trường  Thành viên đề tài 
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2. 2

. 

Trách nhiệm hình sự của 

pháp nhân theo Luật hình sự 

Australia và kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

2018 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 

3. 3

. 

Xoá án tích đối với người bị 

kết án theo Bộ luật hình sự 

năm 2015 

2022 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố 

 

STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1.  

 

Bài viết "Hình phạt chính áp 

dụng đối với pháp nhân 

thương mại phạm tội trong 

Bộ luật hình sự năm 2015". 

2017 Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 

2/2017. (Đồng tác giả) 

2.  Bài viết "Hoàn thiện các quy 

định về xóa án tích đối với 

người bị kết án trong Bộ luật 

hình sự năm 2015". 

2017 Tạp chí nhà nước và pháp luật số 

01/2017. 

3.  Bài viết "Hoàn thiện các quy 

định về xóa án tích đối với 

người dưới 18 tuổi bị kết án 

trong Bộ luật hình sự năm 

2015". 

2017 Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 

chuyên đề tháng 1/2017. 

4.  Bài viết: "Một số điểm mới 

về quyết định hình phạt đối 

với người dưới 18 tuổi phạm 

tội theo quy định của Bộ 

Luật Hình sự 2015". 

2016 Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

3/2016. (Đồng tác giả) 

5.  Bài viết: “Trách nhiệm hình 

sự đối với pháp nhân phạm 

tội trong Luật hình sự 

Australia – kinh nghiệm cho 

Việt Nam”. 

2017 Tạp chí Công thương số 11/2017. 

(Đồng tác giả) 

6.  Bài viết “Xóa án tích đối với 

pháp nhân thương mại bị kết 

án theo Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017)”. 

2017 Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 

12/2017. 

7.  Bài viết “Tội mua bán người 

dưới 16 tuổi và Tội chiếm 

đoạt người dưới 16 tuổi 

trong Bộ Luật hình sự năm 

2015”. 

2018 Tạp chí dân chủ và pháp luật điện 

tử tháng 11/2018. 

8.  Bài viết “Một số vấn đề về 

quy định đối với người dưới 

2020 Tạp chí nhà nước và pháp luật số 

4/2020. 
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18 tuổi trong BLHS năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017)”. 

9.  Bài viết “Một số vấn đề cần 

thống nhất khi xoá án tích 

trong trường hợp phạm 

nhiều tội”. 

 

2021 Tạp chí dân chủ pháp luật điện tử 

tháng 10/2021. 

10.  Bài viết “Các tội phạm về 

tình dục trong Bộ luật hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017)”. 

 

2022 Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 

06/2022. 

11.  Bài viết “Bàn về vấn đề 

quyết định hình phạt dưới 

mức thấp nhất của khung 

hình phạt được áp dụng theo 

Điều 54 Bộ luật hình sự hiện 

hành” 

2022 Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 

10/2022. 

12.  Bài viết “Hoàn thiện dấu 

hiệu pháp lý của nhóm hành 

vi sản xuất, buôn bán hàng 

giả trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017)”. 

2023 Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 

2/2023. 

13.  Bài viết “Các tội xâm phạm 

tình dục trẻ em theo quy 

định của pháp luật hình sự 

Việt Nam”. 

2023 Tạp chí Khoa học pháp lý Việt 

Nam số 01/2023. 

 

3. Các sách đã xuất bản 

 Hướng dẫn học tập môn Luật Hình sự phần chung, (đồng tác giả), Nhà xuất bản 

Thanh niên, năm 2018. 

 Hướng dẫn học tập môn Luật Hình sự phần các tội phạm (đồng tác giả), Nhà xuất 

bản Thanh niên, năm 2018. 

 Hướng dẫn học tập môn Luật Hình sự (Dành cho chương trình Quản trị Luật, Kinh 

tế Luật và các chương trình Luật hình sự 2-3 tín chỉ, (đồng tác giả), Nhà xuất bản 

trẻ, năm 2013. 

 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017), PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – TS. Phan Anh Tuấn (đồng 

chủ biên), Nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2017. 
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 Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa 

– TS. Lê Huỳnh Tân Duy (đồng chủ biên), Nhà xuất bản Công An Nhân Dân, năm 

2022. 

 

                                                                    Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 5 năm 2023 

                                                                                                 Người kê khai 

 

                                                                           Phan Thị Phương Hiền 

 
 


